
Nam Nữ
Giáo dục 

Phổ thông

Chuyên 

môn

Thôn Phú Hòa

1 Nguyễn Văn Hùng 1980 Kinh-Không Nghệ An 10/12 Không Không Bí thư, Trưởng thôn Trong độ tuổi lao động

2 Phạm Xuân Năm 1965 Kinh-Không Nghệ An 09/12 Không Không Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Ngoài độ tuổi lao động

Thôn Phú Bình

1 Nguyễn Đình Chiểu 1955 Kinh 7/12 Không Sơ cấp Bí thư Chi bộ Ngoài độ tuổi lao động

2 Điểu Chính 1978 Stieng Sông Bé 7/12 Không Sơ cấp Trưởng thôn Trong độ tuổi lao động

3 Nguyễn Thị Nguyệt 1988 Kinh Nghệ An 12/12 Không Không Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Trong độ tuổi lao động

Thôn Phú Thuận

1 Hoàng Văn Duyến 1967 Kinh 12/12 Không Không Bí thư Chi bộ Trong độ tuổi lao động

2 Điểu Lía 1963 Stieng 7/12 Không Không Trưởng thôn Ngoài độ tuổi lao động

3 Điểu Lớp 1965 Stieng 6/12 Không Không Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Ngoài độ tuổi lao động

Thôn Phú Vinh

1 Trần Văn Đại 1978 Kinh-không Hà Tĩnh 12/12 Trung cấp Không Bí thư Chi bộ Trong độ tuổi lao động

2 Nguyễn Văn Tuyên 1968 Kinh-không Nghệ An 12/12 Không Không Trưởng thôn Trong độ tuổi lao động

3 Nguyễn Huy Cường 1973 Kinh-không Hà Tĩnh 9/12 Không Không Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Trong độ tuổi lao động

Thôn Phú Tân

Ghi chú
Lý luận 

chính trị
STT Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Trình độ

Chức vụ hiện nayDT/TG
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1 Đỗ Ngọc Sáu 1974 Kinh Thanh Hóa 10/12 SC Bí thư, Trưởng thôn Trong độ tuổi lao động

2 Võ Thị Thanh Sương 1967 Kinh Đà Nẵng 12/12 ĐHSP SC Phó bí thư, Trưởng Ban CTMT Ngoài độ tuổi lao động

Thôn Phú Lợi

1 Phạm Thị Xuân 1960 Kinh/Không Thanh Hóa 10/10 Sơ Cấp Bí thư Chi bộ Ngoài độ tuổi lao động

2 Lê Văn Kháng 1958 Kinh/không Thanh Hóa 07/10 Trưởng thôn Ngoài độ tuổi lao động

3 Ngô Xuân Long 1989 Kinh/không Thanh Hóa 12/12 Cao đẳng Sơ cấp Phó bí thư, Trưởng Ban CTMT Trong độ tuổi lao động

Thôn Phú Hưng

1 Nguyễn Sỹ Luận 1954 Kinh Nghê An 10/10 Sơ cấp Bí thư chi bộ Ngoài độ tuổi lao động

2 Đinh Hải Tuyến 1968 Kinh Hà Tĩnh 12/12 Sơ cấp P.bí thư - Trưởng thôn Trong độ tuổi lao động

3 Nguyễn Danh Trường 1969 Kinh Hà Nội 12/12 Sơ cấp Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Trong độ tuổi lao động

Thôn Phú Thịnh

1 Lý Xuân Đới 1954 Kinh/Không Hưng Yên 10/10 Trung cấp Bí thư chi bộ Ngoài độ tuổi lao động

2 Ngô Hữu Nhất 1977 Kinh/Không Thanh Hóa 09/12 P.bí thư - Trưởng thôn Trong độ tuổi lao động

3 Lê Văn Hưng 1969 Kinh/Không Hải Dương 10/10 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Trong độ tuổi lao động

Thôn Phú Thành

1 Lê Như Đoan 1965 Thanh Hóa 7/10 Sơ cấp Bí thư chi bộ Ngoài độ tuổi lao động

2 Nguyễn Gia Xuân 1960 Hà Tĩnh 7/10 Sơ cấp Thôn trưởng Ngoài độ tuổi lao động

3 Bùi Thị Tim 1965 Phú Thọ 7/10 Sơ cấp Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Ngoài độ tuổi lao động

Thôn Phú Nguyên

1 Nguyễn Văn Sơn 1970 Kinh Thanh Hóa 12/12
Đai Học 

luật
Cao Cấp Bí Thư Chi Bộ Trong độ tuổi lao động

2 Chu Công Hoa 1966 Kinh Thanh Hóa 07/10 Sơ Cấp Phó Bí Thư, Trưởng Thôn Trong độ tuổi lao động
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3 Nguyễn Thị Hà 1977 Kinh Nghệ An 09/12 Sơ Cấp Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Trong độ tuổi lao động

Thôn Phú Cường

1 Nguyễn Thanh Dũng 1963 Kinh Quảng Trị 10/10 Đại học Cao cấp Bí thư-Trưởng thôn Ngoài độ tuổi lao động

2 Phạm Văn Kiểm 1946 Kinh Ninh Bình 08/10 Trung cấp Trưởng ban CTMT Ngoài độ tuổi lao động

Thôn Tân Hòa

1 Trịnh đình Thiện 1960 kinh Thanh Hóa 07/10 Sơ cấp Bí thư kiêm trưởng thôn Ngoài độ tuổi lao động

3 Phạm đình Khánh 1959 kinh Thanh Hóa 07/10 Sơ cấp Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Ngoài độ tuổi lao động

Thông Tân Bình

1 Nguyễn Đức Cải 1962 Kinh-Không Hưng Yên 07/10 không Sơ cấp Bí thư chi bộ Ngoài độ tuổi lao động

2 Lê Thị Bích Thụ 1965 Kinh-Không Thanh Hoá 12/12 không Sơ cấp Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Ngoài độ tuổi lao động

3 Đinh Văn Trọng 1972 Kinh-Không Hà Nội 12/12 không Sơ cấp Phó bí thư, Trưởng thôn Trong độ tuổi lao động

Thôn Tân Phú

1 Đới Xuân Trung 1958 Kinh Thanh Hóa 09/10 SC Bí thư, Ngoài độ tuổi lao động

2 Lương Quang Trung 1974 Kinh Ninh Bình 12/12 không SC Phó bí thư – Trưởng Thôn Trong độ tuổi lao động

4 Nguyễn Thị Hến 1983 Kinh Hà Nội 12/12 Trung cấp SC Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Trong độ tuổi lao động

Thôn Tân Long

1 Nguyễn Đình Tuấn 1995 Kinh-Không Hà Tĩnh 12/12 không Không Bí thư chi bộ, trưởng thôn Trong độ tuổi lao động

2 Trần Kim Trọng 1985 Kinh-Không TP Hồ Chí Minh 09/12 không Không Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Trong độ tuổi lao động

Thôn Tân Phước

1 Đặng Quốc Khánh 1955 Kinh-Không Thanh Hóa 10/10 không Không Bí thư chi bộ Ngoài độ tuổi lao động

2 Lê Minh Hùng 1967 Kinh-Không Thanh Hóa 12/12 không Trung cấp Phó bí thư, Trưởng thôn Trong độ tuổi lao động

4 Trần Thị Mỹ 1960 Kinh-Không Nghệ an 10/10 không Trung cấp Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Ngoài độ tuổi lao động
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Thôn Tân Hiệp 2

1 Đinh xuân Cử 1964
Mường-

không
Phú thọ 07/10 không Sơ cấp Bí thư chi bộ Ngoài độ tuổi lao động

2 Nguyễn văn Vui 1977 Kinh-Không Hà nội 12/12 không không Phó bí thư, Trưởng thôn Trong độ tuổi lao động

3 Vũ quốc Trượng 1979 Kinh-Không Hưng yên 09/12 không không Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Trong độ tuổi lao động

Thôn Tân Hiệp 1

1 Nguyễn Mai Tiến 1978 Kinh TPHCM 12/12 Trung cấp Bí thư chi bộ -Trưởng thôn Trong độ tuổi lao động

3 Bùi Xuân Trung 1973 Kinh Thanh Hoá 07/09 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Trong độ tuổi lao động

Thôn Tân Lực

1 Nguyễn Văn Hiền 1956 kinh Nghệ An 10/10 k trung cấp Phó bí thư - Trưởng thôn Ngoài độ tuổi lao động

2 Trần Văn Khánh 1978 kinh quảng trị 09/12 k k Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Trong độ tuổi lao động

Danh sách có 50 người


